
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 
Án số: 12/2019/HS-ST 

Ngày:31- 01- 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:            - Ông Phan Văn Tiến 

           -  Bà Phạm Hồng Thiêm 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Thái Thụy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa: Bà 

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Kiểm sát viên. 
Trong ngày 31 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số    
08/2019/TLST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 09/2019/HSST-QĐ ngày 18 tháng 01 năm 2019, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn L; sinh ngày: 20/10/1972; giới tính: Nam. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 3, khu 9, thị trấn D, huyện Th, tỉnh 

Thái Bình. 

Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: lao động tự do;Quốc tịch: Việt nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Cha đẻ: Nguyễn Văn V (đã chết); Mẹ đẻ: Kiều 

Thị S; Có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1975 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 1995. 

Nhân thân: - Bản án số 39/HSST ngày 17/9/2003 của Tòa án nhân dân huyện 

Thái Thụy xử phạt 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 

ngày 04/01/2004 chấp hành xong hình phạt tù; 

                - Bản án số 32/2006/HSST ngày 25/10/2006 của Tòa án nhân dân 

huyện Thái Thụy xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “ Lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”ngày 04/10/2007 chấp hành xong hình phạt tù.   

  Tiền sự: Chưa có. Tiền án: 01 Tại bản án số 106/2012/HSST ngày 

23/11/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 5 năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” đến ngày 24/01/2017 Nguyễn Văn L chấp hành xong hình 

phạt. 

        Bị bắt tạm giam từ ngày 26/11/2018 cho đến nay. Bị tạm giam tại trại tạm 

giam Công an tỉnh Thái Bình ( có mặt tại phiên tòa) 
Người bị hại: 

 - Bà Kiều Thị S, sinh năm 1924,  (vắng mặt) 

  Địa chỉ:số nhà 3, khu 9, thị trấn D, huyện Th, tỉnh Thái Bình  
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        Người bảo vệ quyền lợi cho bà Sót: Bà Đỗ Thị D - Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình ( có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Chị Trịnh Thị H, sinh năm 1979                             ( vắng mặt) 

- Anh Nguyễn Văn H - sinh năm 1975  chồng chị Hậu ( có mặt)  

Địa chỉ: số nhà 357, khu 9, thị trấn Diêm Điền  huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ ngày 12/8/2018, Nguyễn Văn L; sinh năm 1972, đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chỗ ở: số nhà 356, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình đã dùng bật lửa, bật đốt chiếc chăn của L rồi vất vào đống đồ 

vật của Lvà của bà Kiều Thị S sinh năm 1924 (là mẹ đẻ của L) mà L đã gom từ 

trước để ở sân trước cửa nhà L giáp với tường nhà ở của chị Trịnh Thị H sinh năm 

1979. Hậu quả, làm cháy và hỏng toàn bộ: 01 ti vi nhãn hiệu Sam sung, loại 21 

inch, màn hình lồi; 01 tủ lạnh nhãn hiệu Toshiba, loại 120 lít; 01 nồi cơm điện nhãn 

hiệu Sunhouse, loại 1,2 lít; 02 ghế đơn sofa, loại bọc da của bà Kiều Thị S và một 

số tài sản khác của L gồm: 04 loa mini; 01 bếp từ; 01 quạt hơi nước; 01 bộ chăn ga; 

01 quạt cây, hai cánh cửa và  làm hư hỏng 40m
2
 sơn tường của nhà chị H. 

Bản kết luận định giá tài sản số 29/BB- ĐG ngày 27/8/2018 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình kết luận: 01 ti vi 

nhãn hiệu Sam sung loại 21 inch màn hình lồi, đã qua sử dụng giá 700.000 đồng; 

01 tủ lạnh, nhãn hiệu Toshiba, loại 120lít, đã qua sử dụng giá 1.500.000đồng; 01 

nồi cơm điện nhãn hiệu Shunhous loại 1,2 lít, đã qua sử dụng giá 200.000đồng; 02 

ghế đơn sofa đã qua sử dụng giá 500.000đồng; 40 m2 sơn tường nhà bằng loại sơn 

Jotun đã qua sử dụng giá 1000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị xâm hại: 

3.900.000đồng. 
Quá trình điều tra , truy tố và tại phiên tòa hôm nay , bị cáo đã thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Bản cáo trạng số 10/KSĐT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thái Thụy  truy tố  Nguyễn Văn L về tội “ Hủy hoại tài sản” theo  
khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa , đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy vẫn giữ 
nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Văn L  về tội “ Hủy hoại tài sản" và đề 
nghị Hội đồng xét xử áp dụng : khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1 điều 51; điểm h 
khoản 1 điều 52, điều 38, điều 50;Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017 xử phạt bị cáo mức án từ  09 tháng tù đến 01 năm 3 tháng  tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày bị tạm giam   26/11/2018; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; 

Về trách nhiệm dân sự: bà S và chị H không yêu cầu bị cáo bồi thường nên 
không đặt ra giải quyết. 

Về xử lý vật chứng:áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự điều 106 Bộ luật tố tụng 
hình sự tiêu hủy toàn bộ vật chứng do không còn giá trị sử dụng. 

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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Bị cáo đồng ý với quan điểm truy tố của vị đại diện Viện kiểm sát về tội 
danh, điều luật áp dụng , mức hình phạt , xử lý vật chứng và không có ý kiến , tranh 
luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án , bị cáo trình bày lời nói sau 

cùng: Bị cáo rất ân hận v ề hành vi phạm tội của mình , xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án , căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thái 
Thụy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy , Kiểm sát viên trong 
quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 
của Bộ luật tố tụng hình sự . Quá trình điều tra và tại  phiên tòa, bị cáo, người tham 
gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của 
pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 
mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại 
giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ như: 
              Đơn trình báo và lời khai của người bị hại là bà Kiều Thị S là mẹ đẻ bị cáo  
trình bày: Khoảng 8 giờ ngày 12/8/2018 tôi đang ở nhà con gái tôi là Thg ở cùng 
khu thì nghe tin Nguyễn Văn L (con trai tôi) là người sống cùng tôi tại số nhà 356, 
khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã đốt một số tài 
sản trong gia đình. Khi tôi đi về nhà thì thấy tại góc sân của nhà tôi giáp với nhà 
cháu H có một số tài sản đã bị đốt cháy, trong đó có 01 ti vi nhãn hiệu Samsung, 
loại 21 inch màn hình lồi, 01 chiếc tủ lạnh nhãn hiệu Tosiba, loại 120 lít, 01 nồi 
cơm loại, 1,2 lít nhãn hiệu Shunhous, 02 ghế đơn sofa bọc da của tôi do con và 
cháu tôi cho tiền để mua trong thời gian L đang đi tù  

Lời khai của chị Trịnh Thị H: Sáng ngày 12/8/2018 tôi đang làm việc thì 
nghe tin L đã đốt một số tài sản tại góc sân của gia đình anh L giáp với bờ tường 
của nhà tôi, nên tôi đi về, khi về tới nhà thì thấy một số tài sản của anh L và của bà 
Sđã cháy, 40m

2
 tường nhà tôi bị bong chóc sơn, hư hại nhẹ, tôi đã sơn lại, không 

yêu cầu gì. 
Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường do Công an huyện 

Thái Thụy lập ngày 12/8/2018 tạị nhà ở của Nguyễn Văn L tại số nhà 356 khu 9, 
thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 Bản kết luận định giá tài sản số 29/BB- ĐG ngày 27/8/2018 của Hội đồng 
định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình kết luận: 01 
ti vi nhãn hiệu Sam sung loại 21 inch màn hình lồi, đã qua sử dụng giá 700.000 
đồng; 01 tủ lạnh, nhãn hiệu Toshiba, loại 120lít, đã qua sử dụng giá 1.500.000đồng; 
01 nồi cơm điện nhãn hiệu Shunhous loại 1,2 lít, đã qua sử dụng giá 200.000đồng; 
02 ghế đơn sofa đã qua sử dụng giá 500.000đồng; 40 m2 sơn tường nhà bằng loại 
sơn Jotun đã qua sử dụng giá 1.000.000đồng. Tổng giá trị tài sản bị xâm hại tại thời 
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điểm ngày 12/8/2018 là: 3.900.000đồng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 
sơ vụ án.                                       

[3]  Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , hµnh vi ®ã ®· trùc 
tiÕp x©m h¹i đến tài sản cña ng­êi bÞ h¹i ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ. Bị cáo là người có 
đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình , do mâu thuẫn với gia 
đình mình, bị cáo đã gom tài sản của mẹ bị cáo ra góc sân và dùng bật lửa đốt cháy, 
thực hiện với lỗi cố ý  trực tiếp, tổng giá trị tài sản bị xâm hại 3.900.000đồng, tuy 
nhiên đối với 40m2 sơn tường gia đình chị H bị hư hỏng và đã được sơn lại, bị cáo 
đã bị xử phạt hành chính nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy truy tố tài sản 
bị thiệt hại là 2.900.000đồng là đúng. 

Hµnh vi cña bÞ c¸o g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh trËt tù trÞ an x· héi 
trong quần chúng nhân dân, v× vËy cÇn xö bÞ c¸o b»ng mét b¶n ¸n nghiªm minh míi 
c¶i t¹o, gi¸o dôc bÞ c¸o còng nh­ cã t¸c dông trong viÖc ®Êu tranh vµ phßng ngõa 
téi ph¹m chung. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đã truy tố  bị cáo là đúng 
người đúng tội.  

  [4] Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” 
quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017. 
  Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá 
từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 
thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại 
Điều này mà còn vi phạm; 

.... 
 [5] Xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ , tăng nặng trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thấy: Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án về  tội "mua bán phép chất 
ma túy" chưa được xóa án tích, khi trở về địa phương không chịu tu dưỡng lại tiếp 
tục phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm h khoản 1 điều 52, xong 
cũng xét quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo được hưởng tình tiết giảm 
nhẹ tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó 
khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền như đề nghị của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình là phù hợp. 

[6] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng 
 - Bà Kiều Thị S và chị Trịnh Thị H không yêu cầu bị cáo bồi thường  về 

trách nhiệm dân sự nên không đặt ra giải quyết. 
 - Đối với vật chứng là 01 ti vi; 01 tủ lạnh; 01 nồi cơm điện; 01 bếp từ, 01 

ghế xoay, 02 cánh cửa gỗ, 06 lồng quạt, 03 củ điện hộp quạt đều đã bị cháy biến 
dạng, không còn giá trị sử dụng, bà Sót không yêu cầu nhận lại nên tịch thu để tiêu 
hủy Số vật chứng trên  có đặc điểm như biên bản bàn giao vật chứng giữa cơ quan 
điều tra  Công an huyện Thái Thụy với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thái 
Thụy ngày 15/11/2018)  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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 [8] Về quyền kháng cáo : Bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo theo 
quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 điều 178, điểm s khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 điều 
52,điều 38, điều 50,  khoản 1 điều 47  Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 điều 106 Bộ 
luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 
định về mức thu,sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
     1. Tuyên bố:Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 
     2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 07(bẩy) tháng tù. Thời hạn tù tính 
từ ngàybị bắt tạm giữ 26/11/2018. 
     3. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

 - Bà Kiều Thị S và chị Trịnh Thị H không yêu cầu bị cáo bồi thường  về 
trách nhiệm dân sự nên không đặt ra giải quyết. 

 - Tịch thu  01 ti vi; 01 tủ lạnh; 01 nồi cơm điện; 01 bếp từ, 01 ghế xoay, 02 
cánh cửa gỗ, 06 lồng quạt, 03 củ điện hộp quạt đều đã bị cháy biến dạng, không 
còn giá trị sử dụng để tiêu hủy(Số vật chứng trên  có đặc điểm như biên bản bàn 
giao vật chứng giữa cơ quan điều tra Công an huyện Thái Thụy với Chi cục thi 
hành án dân sự huyện Thái Thụy ngày 15/11/2018) 

 4. Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm 31/01/2019. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hợp lệ bản án. 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; người bị hại 

- VKSND huyện Thái Thụy; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình; 

- Công an huyện Thái Thụy; 

- Chi cục THADS huyện Thái Thụy; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Lưu bộ phận HCTP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẤM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

   Nguyễn Thị Kim Hằng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Nguyễn Thị Kim Hằng 
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